
BA ĐỊNH LUẬT NIU TƠN
A. Câu hỏi định tính

Câu 1: Tại sao ở nhiều nước người ta buộc người lái xe và người ngồi các hàng ghế trước phải cài dây an toàn khi xe chạy?

Câu 2: Ôtô đang chạy đột ngột rẽ trái , người ngồi trên xe ngã về phía nào? Vì sao?

Câu 3: Tại sao muốn nhảy xa, khi chạy lấy đà phải thật nhanh?

Câu 4: Tại sao toa xe lửa lại có thể chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo của đầu máy tác dụng vào nó?

Câu 5: Một vật đang nằm yên trên một mặt bàn nằm ngang, tại sao ta có thể khẳng định rằng bàn đã tác dụng lực lên vật ấy?

Câu 6: Tại sao xe ô tô chở hàng nặng khó hãm phanh hơn xe ô tô cùng loại nhưng không chở hàng?

Câu 7: Ta đang đi xe đạp tại sao khi ngừng đạp, xe vẫn chạy thêm 1 đoạn đường nữa rồi mới dừng lại?

Câu 8: Tại sao khi nhảy từ bậc cao xuống, ta phải gập chân lại?

Câu 9: Tại sao máy bay phải chạy 1 quãng dài trên đường băng mới cất cánh được?

Câu 10: Tại sao máy bay có khối lượng càng lớn thì đường băng càng phải dài?

Câu 11: Muốn rũ bụi bám ở quần áo; làm bút máy hết tắc mực; tra búa, dao vào cán ta phải làm thế nào?

B. Bài tập vận dụng
Bài 1: Một hợp lực 1N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2s. Gia tốc mà vật thu được và quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? 0.5.1m
Bài 2: Một quả bóng khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng 1 lực 250N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay với tốc độ bằng bao nhiêu? 10m/s
Bài 3: Một vật đang chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80cm trong 0,5s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó bằng bao nhiêu? Biết m=1kg    6,4 và 6,4N
Bài 4: Một xe tải khối lượng 2000kg đang chuyển động thì hãm phanh và dừng lại sau khi đi thêm quãng đường 9m trong 3s. Tìm lực hãm. 



ĐS: 4000N

Bài 5: Một chiếc xe khối lượng 100kg đang chạy với vận tốc 30,6km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm là 250N. Tìm  quãng đường mà xe còn chạy thêm trước khi dừng hẳn.


ĐS: 14,45m

Bài 6: Một người đang đi xe đạp trên đường ngang thì hãm phanh, xe đi thêm 10m trong 5s thì dừng . Khối lượng của xe và người là 100kg. Tìm vận tốc của xe khi hãm phanh và lực hãm. 
ĐS: v=4m/s; F = 80N

Bài 7: Một lực tác dụng vào xe trong thời gian 0,6s thì vận tốc của xe giảm từ 8m/s xuống còn 5m/s,tiếp đó , tăng độ lớn của lực lên gấp đôi nhưng vẫn giữ nguyên hướng của lực thì trong bao lâu xe dừng lại?
0,5s
Bài 8: Một xe khối lượng 500kg đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Tìm lực hãm biết quãng đường đi trong giây cuối của chuyển động là 1m.


ĐS: 1000N

Bài 9: Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 30,6km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm bằng 0,25 trọng lượng của xe, hãy tìm xem trước khi dừng hẳn xe còn tiếp tục chạy trong bao lâu và đi được quãng đường là bao nhiêu? Lấy g= 10m/s2.   



ĐS: t=3,4s ; s= 14,45m.

Bài 10: Một đoàn tàu lửa có khối lượng 1000 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì bắt đầu tăng tốc độ. Sau khi đi được quãng đường 300m, vận tốc của nó lên tới 54km/h. Biết lực kéo của đoàn tàu trong cả giai đoạn tăng tốc là không đổi và bằng 25.104N. Hãy tìm lực cản chuyển động của đoàn tàu. 
ĐS: 4,166.104N

Bài 11: Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc v0 thì tắt máy chuyển động chậm dần đều, nó đi thêm 20m trong thời gian 5s thì dừng hẳn. Tìm gia tốc , v0 và lực cản tác dụng vào xe ?

Bài 12: Một ô tô khối lượng 2 tấn khởi hành và chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang sau 10s thì đi được 200m nhờ lực kéo F=12000N theo phương ngang. Biết lực cản không đổi.

a) Tính gia tốc của ô tô, lực cản tác dụng vào xe và vận tốc của ô tô sau 10s khởi hành?

b) Sau 10s đầu thì ô tô chuyển động thẳng đều, tính lực kéo lúc này?

a) Bài 13: Một đoàn tàu lửa có khối lượng 1000 tấn bắt đầu chuyển bánh. Biết lực kéo của đầu tàu là 25.104N và lực cản của chuyển động bằng 0,005 trọng lượng của cả đoàn tàu. Tìm: 

b) Vận tốc của đoàn tàu sau khi nó đi được 1km.

c) Thời gian để đoàn tàu đạt được vận tốc ấy?

Bài 14: Hai cano kéo 1 xà lan chạy thẳng đều trên mặt nước với các lực bằng nhau F1=F2 = 2000N và hai lực này hợp với nhau 1 góc 600 . Tìm lực cản của nước?

ĐS: 3464N

Bài 15: Một xe lăn khối lượng m do tác dụng của 1 lực không đổi xe lăn bắt đầu chuyển động từ đầu đến cuối đoạn đường trong 10s. Nếu đặt lên xe lăn 1 vật m’= 1,5kg thì xe lăn chuyển động hết đoạn đường trên trong 15s. Bỏ qua mọi ma sát, tìm m.

ĐS: m=1,2kg.

C. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Định luật I Niutơn được phát biểu là :

A. Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên vật bằng không.

B. Một vật sẽ đứng yên nếu không có lực nào tác dụng lên nó và sẽ chuyển động thẳng đều nếu hợp lực của các lực tác dụng lên nó bằng không.

C. Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

D. Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Câu 2. Định luật II Niutơn được phát biểu :

A. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

B. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực và khối lượng của vật.

C. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực và tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

D. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng ; có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và khối lượng của vật.

Câu 3. Chọn đáp án đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn 

A. phải bằng nhau về độ lớn nhưng  không cần phải cùng phương.

B. không cần phải bằng nhau về độ lớn.

C. phải tác dụng vào hai vật khác nhau.
D. phải tác dụng vào cùng một vật.

Câu 4: Định luật I  Niutơn cho biết:

A. nguyên nhân của trạng thái cân bằng của các vật  
B. mối liên hệ giữa lực tác dụng và khối lượng của vật

C. nguyên nhân của chuyển động      

D. dưới tác dụng của lực, các vật chuyển động như thế nào

Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về quán tính của vật ?

A. quán tính là tính chất của mọi vật bảo toàn vận tốc của mình khi không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực cân bằng

B. chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động do quán tính

C. những vật có khối lượng rất nhỏ thì không có quán tính

D. nguyên nhân làm cho các vật chuyển động thẳng đều khi các lực tác dụng lên nó mất đi chính là tính quán tính của vật

Câu 6. Hình nào dưới đây minh hoạ cho định luật III Niutơn ?
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Câu 7: Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn

A. bằng 500N         
B. bé hơn 500N
C. lớn hơn 500N   
D. phụ thuộc vào nơi người  đứng.
Câu 8. Lực  nào làm cho thuyền có mái chèo chuyển động được trên mặt hồ?

A. Lực mà chèo tác dụng vào tay.

B. Lực mà tay tác dụng vào chèo.

C. Lực mà nước tác dụng vào chèo.

D. Lực mà chèo tác dụng vào nước.

Câu 9. Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là

A. lực mà xe tác dụng vào ngựa.

B. lực mà ngựa tác dụng vào xe.

C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.
D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.
Câu 10: Trong một tai nạn giao thông ô tô tải đâm vào ô tô con đang chạy ngược chiều. 
A. lực mà ô tô tải tác dụng lên ô tô con lớn hơn lực mà ô tô con tác dụng lên ô tô tải
B. lực mà ô tô tải tác dụng lên ô tô con nhỏ hơn lực mà ô tô con tác dụng lên ô tô tải
C. ô tô tải nhận được gia tốc lớn hơn ô tô conD. ô tô con nhận được gia tốc lớn hơn ô tô tải

Câu 11: Chọn câu đúng:
A. lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật
B. lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của vật
C. vật không thể chuyển động được nếu không có lực tác dụng vào nó
D. vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng lên nó

